
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012404118 Đào Việt Anh 11.03.2002 Hà Nội
2 T012404120 Nguyễn Thị Phương Anh 05.11.2006 Hà Nội
3 T012404124 Nguyễn Mạnh Cường 06.10.1994 Nam Định
4 T012404133 Nguyễn Trung Dũng 04.08.2004 Hà Nội
5 T012404134 Phạm Tiến Dũng 15.08.2006 Hải Phòng
6 T012404135 Phạm Khánh Duy 16.10.2006 Hà Nội
7 T012404143 Nguyễn Minh Đức 08.10.2006 Hà Nội
8 T012404145 Phùng Trí Đức 23.11.1997 Hà Nội
9 T012404151 Hoàng Trung Hải 30.10.2006 Hà Nội

10 T012404159 Trần Trung Hiếu 14.10.1996 Quảng Ninh
11 T012404161 Đặng Huy Hoàng 29.07.2006 Hải Phòng
12 T012404168 Lê Gia Hưng 28.06.2006 Bắc Giang
13 T012404172 Phùng Quang Khánh 12.12.2006 Hà Nội
14 T012404179 Nguyễn Nhật Linh 03.09.2006 Hải Phòng
15 T012404180 Trần Khánh Linh 13.02.2006 Hải Phòng
16 T012404185 Triệu Đặng Diệu Ly 12.07.2006 Hà Nội
17 T012404192 Nguyễn Công Minh 03.07.2006 Hải Phòng
18 T012404206 Đỗ Hà Phương 10.10.2006 Hải Phòng
19 T012404217 Cao Phạm Khánh Toàn 12.12.2006 Lâm Đồng
20 T012404219 Nguyễn Anh Tuấn 15.01.2006 Thái Nguyên

21 T012404220 Nguyễn Quốc Tuấn 08.03.2006 Hải Phòng
22 T012404223 Hoàng Công Thành 11.09.2006 Hải Phòng
23 T012404238 Nguyễn Thị Hải Vân 30.09.2002 Hà Nội
24 T012404239 Nguyễn Thị Thảo Vân 22.02.2003 Thanh Hóa

25 T012404240 Vũ Hồng Vân 12.07.2002 Nam Định
26 T012404241 Đào Quang Vinh 18.11.1985 Hưng Yên
27 T012404242 Lương Thị Xuân 01.02.2001 Bắc Giang
28 T012404243 Phạm Thị Thanh Xuân 16.02.2004 Thái Bình

29 T012404244 Lê Thị Hải Yến 19.04.2002 Phú Thọ
30 T012404245 Trần Thị Yến Yến 20.06.1997 Nghệ An

(Danh sách bao gồm: 30 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận thông 
tin tại buổi thi
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